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Chương I:   PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Tuần 1 §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
1. Quy tắc :(SGK)   a(b + c) = ab + ac 
Ví dụ :Làm tính nhân
a) 4x . (2x2 + 3x ( 1) =  4x.2x2  +  4x.3x  +  4x.((1)

                                         = 8x3 + 12x2 ( 4x

b)  ((2x3)(x2 + 5x ( 
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) = ((2x3).x2  +  ((2x3).5x  +  ((2x3).((
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                                            = (2x3 ( 10x4 + x3

c) (3x3y ( 
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xy).6xy3  =  3x3y.6xy3  +  (-
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                                                   =18x4y4 ( 3x3y3 + 
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2.Áp dụng làm tính nhân:

a.  (3xy ( x2 + y) . 
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d. Bài tập 1 sgk trang 5,BT 2 sgk trang 5
Bài tập 3 sgk trang 5 câu b (câu a tương tự)
                            
[image: image11.wmf]22

x(52)2x(1)15

5x2x2x2x15

3x15

5

xx

x

-+-=

-+-=

=

=


************************************
Tuần 1 §2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

1.Quy tắc : (SGK)

 (A+B)(C + D + F) = A.C + A.D + A.F + B.C + B.D + B.F

Ví dụ : Làm tính nhân

Giải 

a. (x ( 2)(6x2 ( 5x + 1)  =  x.6x2 + x.(-5x) +  x.1 + (-2).6x2 + (-2)(-5x) + (-2).1

                                                 = 6x3 ( 5x2 + x (12x2 + 10x (2 
                                                 = 6x3 ( 17x2 + 11x ( 2

b.  (
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= 
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xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)
          = 
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x4y  (  x2y  (  3xy  (  x3  +  2x  +  6

2. Áp dụng : Làm tính nhân

a) (x + 3)(x2 + 3x ( 5) = x3 + 3x2 ( 5x + 3x2 +  9x ( 15

                                    = x3 + 6x2 + 4x ( 15

b)   (xy ( 1)(xy + 5) =  x2y2  +  5xy  (  xy  (  5  =  x2y2 + 4xy ( 5

Bài tập 8 tr 8 SGK
a) (x2y2 ( 
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 Bài tập 10 tr 8 SGK :

a) (x2 ( 2x + 3)(
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x ( 5)                                    b) (x2 ( 2xy + y2)(x ( y)

Làm BT 10,13 SGK trang 8,9
****************************
Tuần 2 §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. Bình phương của một tổng :

Với A; B là các biểu thức tùy ý, ta có 

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2
Áp dụng :

?2 a) (a + 1)2 =a2 + 2.a.1 + 12 = a2 + 2a + 1          d) (2x + 3) = (2x)2 + 2.2x.3 + 32

     b) x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2                                        = 4x2  +  12x  +  9

     c) 512 = (50 + 1)2                                                                         3012  =  (300 + 1)2

     = 2500 + 100 + 1 = 2601                                  = 90000 + 600 + 1 = 90601

2. Bình phương của một hiệu :

Với A ; B là hai biểu thức tùy ý ta có :

(A ( B)2 = A2 ( 2AB + B2
* Áp dụng :

?4 a) 
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=  x2 ( x + 
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    b)( 2x ( 3y )2 = (2x)2 – 2.2x.3y + (3y)2   =  4x2  ( 12xy  +  9y2
    c) 992 = (100 ( 1)2 = 1002 – 2.100.1 + 12
                                   = 10000 ( 200 + 1 

                                   = 9800 + 1 = 9801
3. Hiệu hai bình phương :

Với A và B là hai biểu thức tùy ý, ta có 

A2 ( B2 = (A +B)(A ( B)
* Áp dụng :

?6 a) (x + 1)(x ( 1) = x2 ( 12 = x2 ( 1

b) (x ( 2y)(x + 2y)  =  x2  (  (2y)2 =  x2  (  4y2
c) 56 . 64  = (60 ( 4)(60 + 4)

                 = 602 ( 42
                 = 3600 ( 16  =  3584

?7 Cả hai bạn đều viết đúng

x2 – 10x + 25 = (x – 5)2 = (5 – x)2
* Chú ý : (A - B)2 = (B ( A)2
* Bài tập 16 tr 11 :

a) x2 + 2x + 1  =  (x + 1)2
b) 9x2 + y2 + 6xy 

= (3x)2 + 2.3xy + y2 =  (3x + y)2
c) 25a2 + 4b2 ( 20ab (tự làm)                                d) x2 ( x + 
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* Bài tập 22  tr 12 :

a) 1012                                b) 1992                                     c) 47 . 53

  * Bài 24 tr 12 :

Ta có : 49x2 ( 70x + 25 =  (7x)2 ( 2.7x.5 + 52 = (7x ( 5)2
a) x = 5 ta có: (7x ( 5)2 = (7.5( 5)2 = 900

b) x = 
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Tuần 3

§4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt)

4. Lập phương của một tổng :

Với A ; B là hai biểu thức tùy ý, ta có :

(A + B)3=A3 + 3A2B + 3AB2  + B3
* Áp dụng :

a) (x + 1)3

= x3 + 3.x2 .1 + 3.x . 12 + 13
= x3 + 3x2 + 3x + 1

b) (2x + y)3 = (2x)3  +  3.(2x)2.y  +  3.2x.y2  +  y3
                   = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3
5. Lập phương của một hiệu :

Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta có :

(A(B)3= A3 ( 3A2B + 3AB2 ( B3
* Áp dụng :

a) 
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= x3 ( 3.x2. 
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                   = x3 ( x2 + 
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b) (x ( 2y)3  = x3 ( 3.x2.2y + 3.x.(2y)2 ( (2y)3
                     = x3 ( 6x2y + 12xy2 ( 8y3

*Nhận xét:

1) (A ( B)2 = (B ( A)2
2) (A ( B)3 = ( (B ( A)3
3) (A +B)3 = (B + A)3
4) A2 ( B2 = ( (B2(A2)
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